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Họ và tên:                                                            Lớp:                                          MSSV:
1. Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa lên quỹ đạo lần đầu tiên vào năm:
   a.1986                                b.1990                         c.1992
2.  Triết học nghiên cứu thế giới như thế nào?
a. Như một đối tượng vật chất cụ thể
b. Như một hệ đối tư ợng vật chất nhất định
c. Như một chỉnh thể thống nhất
3.  Cuộc cách mạng nào ở Tây Âu thời kỳ cận đại đư ợc C. Mác gọi là cuộc cách mạng có quy mô toàn Châu Âu và có ý nghĩa lớn đối với sự ra đời trật tự xã hội mới.
a. Cuộc cách mạng ở Hà Lan và ý
b. Cuộc cách mạng ở ý và ở áo
c. Cuộc cách mạng ở Anh giữa thế kỷ XVII và cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII.
4.  Triết học Mác ra đời vào thời gian nào?
a. Những năm 20 của thế kỷ XIX
b. Những năm 30 của thế kỷ XIX.
c.  Những năm 40 của thế kỷ XIX.
d. Những năm 50 của thế kỷ XIX.
5. Ba phát minh lớn nhất của khoa học tự nhiên làm cơ sở khoa học tự nhiên cho sự ra đời tư duy biện chứng duy vật đầu thế kỷ XIX là những phát minh nào?
a. 1) Thuyết mặt trời làm trung tâm vũ trụ của Côpécních, 2) định luật bảo toàn khối lượng của Lômônôxốp, 3) học thuyết tế bào.
b. 1) Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lư ợng, 2) học thuyết tế bào, 3) học thuyết tiến hoá của Đácuyn.
c. 1) Phát hiện ra nguyên tử, 2) phát hiện ra điện tử, 3) định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.
6. Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức nào là thấp nhất?
a. Cơ học                                  c. Hoá học
b. Vật lý
7. Trường phái triết học nào cho vận động và đứng im không tách rời nhau?
a. Chủ nghĩa duy vật tự phát.
b. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
c. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII - XVIII.
8. Nhân tố nào làm con ngư ời tách khỏi thế giới động vật?
a. Hoạt động sinh sản duy trì nòi giống.
b. Lao động.
c. Hoạt động tư duy phê phán.
9. Vị trí của quy luật phủ định của phủ định trong phép biện chứng duy vật?
a. Chỉ ra nguồn gốc của sự phát triển
b. Chỉ ra cách thức của sự phát triển
c. Chỉ ra xu hư ớng của sự phát triển
d. Cả a, b và c
10. Thuộc tính cơ bản để phân biệt vật chất với ý thức?
a. Thực tại khách quan
b. Vận động
c. Không gian và thời gian.
11. Sản xuất vật chất là gì?
a.  Sản xuất xã hội, sản xuất tinh thần
b.  Sản xuất của cải vật chất
c.  Sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần
d.  Sản xuất ra đời sống xã hội
12. Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vai trò quyết định:
a.  Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất
b.  Quan hệ tổ chức, quản lý quá trình sản xuất
c.  Quan hệ phân phối sản phẩm.
d.  Quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất
13. Nguyên nhân xét đến cùng của những hành động chính trị trong xã
hội?
a.  Kinh tế
b.  chính trị
c.  Tư tư ởng
d.  Lợi ích
14. Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là  cơ sở của đời sống xã hội?
a. Hoạt động chính trị
b. Hoạt động khoa học
c. Hoạt động sản xuất của cải vật chất
d. Hoạt động nghệ thuật, thể thao
15. Quan hệ nào giữ vai trò quyết định trong quan hệ sản xuất:
a. Quan hệ sở hữu      b. Quan hệ tổ chức quản lý
c. Quan hệ phân phối                 d. Không quan hệ nào quyết định
16. Trong thời đại ngày nay, lực lượng sản xuất bao gồm các yếu tố nào?
a. Người lao động      b. Tư liệu sản xuất           c. Khoa học công nghệ            d. Cả a, b, c
17. Tái sản xuất là :
a. Là quá trình sản xuất             b. Là quá trình sản xuất  được lặp đi lặp lại và phục hồi không ngừng.
c. Là sự khôi phục lại sản xuất    d. Cả a, b, c
18. Tăng trưởng kinh tế là :
a. Tăng năng suất lao động       c. Tăng quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định
  b. Tăng hiệu quả của sản xuất     d. Sự phát triển kinh tế và  tiến bộ xã hội
19. Sản xuất hàng hoá xuất hiện dựa trên:
a. Phân công lao động cá biệt và  chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
b. Phân công lao động chung và chế độ sở hữu khác nhau về TLSX
c. Phân công lao động và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất
d. Phân công lao động xã hội và  chế độ tư hữu hoặc những hình thức sở hữu khác nhau về TLSX
20. Sức lao động trở thà nh hàng hoá một cách phổ biến từ khi nào?
a. Từ khi có sản xuất hàng hoá
c. Từ khi có kinh tế thị trường
b. Từ xã hội chiếm hữu nô lệ
d. Từ khi có CNTB
22. Chu kỳ khủng hoảng kinh tế có mấy giai đoạn?
a. Hai giai đoạn                   b. Bốn giai đoạn         c. Ba giai đoạn                d. Năm giai đoạn
23. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào?
[bookmark: _GoBack]a. 22-12-1944                            b. 19-12-1946              c. 15-5-1945                            d. 10-5-1945
24. Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945:
a. Dân tộc giải phóng              b. Thành lập chính quyền cách mạng
c. Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết                             d. Đoàn kết dân tộc và thế giới
25. Nhân dân Nam bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bảo vệ chính quyền cách mạng vào ngày nào?
a. 23-9-1945                 b. 23-11-1945            c. 19-12-1946                                       d. 10-12-1946
26.Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: “tự do – bình đẳng – bác ái” vào năm nào?
a. 1904			b. . 1908                c.1905			d. 1917
27.Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?
a. 6/5/1911	b. . 4/6/1911         c.2/6/1911			d. 5/6/1911
28. Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
a. Khi Bác lên tàu từ Bến Nhà Rồng năm 1911
b. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại đại hội Tua tháng 12/1920
c. Tại hội nghị Vecxay (Pháp) ngày 18/6/1919
d. Khi Bác sang Liên Xô làm việc trong Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923
29. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gưi đến Hội Nghị Vécxay bản yên sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm?
a. 6 điểm		b. . 9 điểm              c. 8 điểm			d. 12 điểm
30. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu:
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
Đó là tác phẩm:
a. “Đường Cách mệnh”
b. “Lịch sử nước ta”
c. “Bài Du kích ca”
31.“toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tin thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:
a. thư kêu gọi tổng khởi nghĩa   c.  tuyên ngôn độc lập 
b. lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến      d. thư gửi đồng bào Nam Bộ

32.Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral Latouche Trévill) đang cập Bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mác Xây khi nào?
a. 1/6/1911       	b.3/6/1911		c. 4/6/1911    	    d. 5/6/1911
33.Thân mẫu của Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh được mấy người con?
a.Một		b. Hai     	c. Ba            			d. Bốn
34.Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
a. Khi Bác lên tàu từ Bến Nhà Rồng năm 1911
b.Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại đại hội Tua tháng 12/1920
c.Tại hội nghị Vecxay (Pháp) ngày 18/6/1919
d.Khi Bác sang Liên Xô làm việc trong Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923
35.Nguyễn Ái Quốc dự Đại hôi Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp khi nào?
a.12/1918	b.  12/1920            c. 12/1919	       d. 12/1923
36.Nguyễn Ái Quốc tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” khi đang ở đâu?
a.Cao Bằng, Việt Nam	b.Quảng Châu, Trung Quốc	c. Paris, Pháp d. U Đôn, Thái Lan
37.Lễ truy điệu Hồ Chủ tịch được tổ chức với những nghi thức trọng thể nhất tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào thời gian nào?
a. 6-9-1969         b. 8-9-1969                c. 7-9-1969      d. 9-9-1969           
38.  Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác ư Lênin nghĩa là gì?
a. Học thuộc các luận điểm lý luận.
b. Để sống với nhau có tình, có nghĩa.
c. Để chứng tỏ trình độ lý luận.
39.  Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế
thừa và  phát triển là gì?
a. Lòng nhân ái                 c. Tinh thần hiếu học
b. Chủ nghĩa yêu nước.  d. Cần cù lao động.
40. Theo Hồ Chí Minh, muốn cho chủ nghĩa xã hội được thực hiện cần có những yếu tố nà o?
a. Đất kỹ nghệ    c. Tất cả mọi người được phát triển hết khả năng của mình.
b. Nông nghiệp.   d. Cả a, b, c.
41. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
a. Là m theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
b. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
c. Phân phối bình quân cho tất cả mọi người.
42. Câu 303: Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?
a. Nước được độc lập.
b. Dân được tự do.
c. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hà nh.
d. Cả a, b, c.
43. Quốc hội khóa I của nước ta được bầu ra vào thời gian nào?
a. Năm 1945. 		 c. Năm 1948.
b. Năm 1946.  		d. Năm 1950.
44. Câu 330: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua vào năm nào?
a. Năm 1945.  b. Năm 1946.  c. Năm 1950.
45. Câu 333: Theo Hồ Chí Minh, "giặc nội xâm" bao gồm những loại nào?
a. Tham ô. 		 c. Quan liêu.
b. Lãng phí.  		d. Cả a, b, c
46. Câu 335: Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Pháp luật đúng là pháp luật thể hiện và bảo vệ được lợi ích của dân.
b. Pháp luật đúng là pháp luật bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền.
c. Pháp luật đúng là pháp luật duy trì sự cầm quyền của Đảng.
47. Câu 365: Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào?
a. 1931- 1933. 			 c. 1942- 1943.
b. 1940- 1941.                               d. 1944 -1945.
48. Theo Hồ Chí Minh, muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh
bộ phận dân cư nà o?
a. Tầng lớp trí thức.   b. Thanh niên.                            c. Thiếu niên, nhi đồng.
49. Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?
a. Mùa xuân. 	b. Mùa hạ		 c. Mùa thu.    .  			d. Mùa đông.
Câu 367: Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập vào năm nà o?
a. 1930. 		 b. 1945.          c. 1941. 		 d. 1946.
50.  Tác phẩm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp                        b. Đường cách mệnh.        
    c. Tuyên ngôn độc lập.                                d. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.                     
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